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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ VĨNH THUẬN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vĩnh Thuận, ngày  04 tháng 11 năm 2026


  BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ, CHỈ TIÊU
TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

	Tiêu chí,
chỉ tiêu
	Nội dung tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật
	Mức độ đạt chuẩn theo quy định
	Kết quả thực hiện / diễn giải
	Kết quả tự đánh giá
	Tài liệu chứng minh mức độ đạt
	Chữ ký công chức phụ trách

	Tiêu chí 1
	Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	
	Đạt 03/03 chỉ tiêu
	 
	

	Chỉ tiêu 1
	Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được ban hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật về ban hành VBQPPL.
	100%
	Trong năm đánh giá không phát sinh nhiệm vụ ban hành Nghị quyết của HĐND xã hoặc Quyết định của UBND xã là VBQPPL. Tuy nhiên UBND xã đã tham mưu các Kế hoạch, Báo cáo văn bản góp ý  rà soát liên quan đến văn bản QPPL theo sự chỉ đạo cũa cơ quan cấp trên.
	Đạt
	1. Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 17/9/2025 của UBND xã Vĩnh Thuận về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Vĩnh Thuận; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Vĩnh Thuận về việc Kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2026; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về việc triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
- Nghị quyết số 206/2025/QH15, ngày 24 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; Các công văn góp ý và triển khai thực hiện văn bản QPPL.
2. Báo cáo số 13/BC-UBND ngày 12/01/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Báo cáo số 200/BC-UBND ngày 18/5/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao điểm số, duy trì thứ hạng chỉ số B1 06 tháng đầu năm 2026; Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 27/5/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về việc lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực rà soát; Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 26/6/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã; Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 18/9/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã; Báo cáo số 485/BC-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về báo cáo chính thức kết quả tổng rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2026 trên địa bàn xã;
	

	Chỉ tiêu 2
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Đạt 01/01 nội dung
	Năm 2026 không phát sinh dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND xã thuộc trường hợp phải truyền thông trong quá trình xây dựng. UBND xã vẫn tổ chức tuyên truyền, giới thiệu chính sách, pháp luật và thực hiện rà soát công tác soạn thảo văn bản.
	Đạt 01/01 nội dung
	 
	

	
	Tỷ lệ dự thảo Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được truyền thông trong quá trình xây dựng theo quy định.
	100%
	Không phát sinh dự thảo VBQPPL phải truyền thông trong kỳ đánh giá; không có trường hợp thuộc diện phải truyền thông nhưng không thực hiện.
	Đạt
	Như chỉ tiêu 1
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
	Đạt 01/01 nội dung
	Năm 2026 không phát sinh VBQPPL của HĐND, UBND xã thuộc diện phải tự kiểm tra sau khi ban hành. UBND xã đã thực hiện rà soát hệ thống văn bản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
	Đạt 01/01 nội dung
	 
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã được thực hiện tự kiểm tra theo quy định.
	100%
	Không phát sinh VBQPPL phải tự kiểm tra; không có văn bản thuộc diện tự kiểm tra bị bỏ sót.
	Đạt
	Như chỉ tiêu 1
	

	Tiêu chí 2
	Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật
	Đạt 07/07 chỉ tiêu
	
	Đạt 07/07   chỉ tiêu
	 
	

	Chỉ tiêu 1
	Thực hiện lập, cập nhật, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	Đạt 02/02 nội dung
	UBND xã đã lập và công khai Danh mục thông tin; đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật Tiếp cận thông tin năm 2026. 

	Đạt  
	
	

	
	1. Thực hiện lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.
	Có Danh mục theo quy định và cập nhật thường xuyên
	UBND xã Vĩnh Thuận đã lập, cập nhật Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện; ban hành quyết định công bố danh mục, thực hiện đăng tải trên Trang thông tin điện tử xã và niêm yết theo quy định, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tiếp cận thông tin thuộc phạm vi quản lý của UBND xã.
	Đạt 
	1. Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.
2. Công văn số 797/VP-NCTH ngày 11/8/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 545/BC-BTP ngày 13/7/2026.
3. Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 06/05/2026 của UBND xã về ban hành danh mục thông tin phải được công khai của UBND xã Vĩnh Thuận; Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 22/06/2026 của UBND xã về ban hành danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện theo quy định của Luật Tiếp cân thông tin; Quyết định 1316/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Vĩnh Thuận; Quyết định 2377/QĐ-UBND ngày 08/10/2026 của UBND xã về ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Vĩnh Thuận; Quyết định 2406/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của UBND xã về phân công lãnh đạo và công chức thực hiện công tác cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận;
	

	
	
	
	
	
	Đường dẫn Trang thông tin điện tử: 
https://vinhthuan.angiang.gov.vn/sites/default/files/2026/06/van-ban/898-qd-ubnd.pdf
https://vinhthuan.angiang.gov.vn/sites/default/files/2026/06/van-ban/1291-qd-ubnd.pdf
	

	
	2. Đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin.
	Đăng tải trên Trang thông tin điện tử hoặc niêm yết/hình thức phù hợp
	UBND xã Vĩnh Thuận đã đăng tải Danh mục thông tin phải được công khai và Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện trên Trang thông tin điện tử của xã; đồng thời niêm yết tại địa điểm phù hợp để tổ chức, cá nhân thuận tiện theo dõi, khai thác thông tin theo quy định.
	Đạt
	1. Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 27/7/2026 của UBND xã triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.
2. Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 06/5/2026 về việc ban hành danh mục phải được công khai của UBND xã; Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 về việc ban hành danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin
3. Thông báo số 60/TB-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận  về lịch tiếp công dân của năm 2026; Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại UBND xã; Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận về việc phân công tiếp công dân.
- Danh mục thông tin cần công khai:
Đường dẫn Trang thông tin điện tử:
https://vinhthuan.angiang.gov.vn/sites/default/files/2026/06/van-ban/898-qd-ubnd.pdf
https://vinhthuan.angiang.gov.vn/sites/default/files/2026/06/van-ban/1291-qd-ubnd.pdf
	

	Chỉ tiêu 2
	Thực hiện công khai văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã sau khi ban hành theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	Đạt 01/01 nội dung
	Năm 2026 không phát sinh VBQPPL do HĐND, UBND xã ban hành phải thực hiện công khai. UBND xã duy trì chuyên mục tiếp cận thông tin và công khai các văn bản, thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm.
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND cấp xã sau khi ban hành được công khai theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	100%
	Không phát sinh VBQPPL cấp xã trong kỳ đánh giá nên không có trường hợp phải công khai nhưng chưa công khai. Tuy nhiên UBND xã đã tham mưu các Kế hoạch, Báo cáo văn bản góp ý  rà soát liên quan đến văn bản QPPL theo sự chỉ đạo cũa cơ quan cấp trên.
	Đạt
	1. Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/4/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về việc triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã.
2. Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 27/5/2026 của UBND xã Vĩnh Thuận về việc lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực rà soát; Báo cáo số 280/BC-UBND ngày 26/6/2026; Báo cáo số 427/BC-UBND ngày 18/9/2026; Báo cáo số 485/BC-UBND ngày 20/10/2026;
	

	Chỉ tiêu 3
	Thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cầu theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin.
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	Tỷ lệ thông tin được cung cấp theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ, đúng hình thức theo quy định pháp luật.
	100% (năm không có yêu cầu cung cấp thông tin được xác định là đạt)
	Trong năm 2026 đến thời điểm tổng hợp không phát sinh yêu cầu cung cấp thông tin đủ điều kiện phải giải quyết theo yêu cầu của công dân. UBND xã đã công khai đầu mối tiếp nhận, ban hành quy chế và mở sổ theo dõi yêu cầu cung cấp thông tin.
	Đạt
	1. Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã về việc Ban hành quy chế cung cấp thông tin cho công dân trên địa bàn xã Vĩnh Thuận. 
2. Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 08/10/2026 của UBND xã Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận; Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của UBND xã về phân công lãnh đạo và công chức cung cấp thông tin cho công dân của UBND xã, Chủ tịch UBND xã.
3. Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin của tổ chức và của công dân; Sổ theo dõi yêu cầu cung cấp thông tin;
	

	Chỉ tiêu 4
	Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm theo quy định.
	Đúng nội dung và thời hạn
	UBND xã Vĩnh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/02/2026 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 bảo đảm đúng thời gian, nội dung và yêu cầu theo quy định. Kế hoạch được ban hành sau 02 ngày kể từ khi nhận được kế hoạch triển khai của cấp trên, bảo đảm kịp thời cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
	Đạt
	
1. Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/02/2026 của UBND xã về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2026 (theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 02/02/2026 của UBND của UBND tỉnh); Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 01/10/2026 của UBND xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 26/01/2026 của UBND xã về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026
2. Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
	


	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm.
	100%
	Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn; triển khai các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra. Đến thời điểm đánh giá, các nhiệm vụ đến hạn trong kế hoạch đã được tổ chức thực hiện, đạt tỷ lệ hoàn thành 100%.

	Đạt
	1. Báo cáo số 230/BC-UBND ngày 10/6/2026 của UBND xã về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2026 phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận; Các nhiệm vụ được thực hiện 100% theo Kế hoạch số 25/KH-UBND, ngày 04/02/2026.
2. Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 8 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
	

	Chỉ tiêu 5
	Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 01/01 nội dung
	
	

	
	UBND cấp xã thực hiện ít nhất 02 hoạt động về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong công tác PBGDPL.
	Ít nhất 02 hoạt động
	Có tối thiểu 03 nhóm hoạt động thực tế: (1) cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; (2) PBGDPL trên Trang thông tin điện tử xã; (3) PBGDPL qua Facebook/nền tảng cộng đồng trực tuyến; (04) Qua zalo nhóm phổ biến giáo dục pháp luật xã.
	Đạt
	1. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 27/02/2026 của UBND xã về thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025 - 2030” trên địa bàn xã Vĩnh Thuận năm 2026; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 21/5/2026 của UBND xã về triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TU ngày 01/4/2026 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát triển, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
2. Công văn số 411/VP-NCTH ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã về việc triển khai Kế hoạch số 3857/KH-PH-STP-TĐ ngày 03 tháng 6 năm 2026 của Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn tỉnh An Giang về  tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” năm 2026; Công văn số 855/VP-NCTH ngày 20 tháng 8 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã về phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Hiến pháp và pháp luật trong kỷ nguyên số”.
3. Báo cáo số 443BC-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến trên Cổng pháp luật quốc gia Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật
2. Đường dẫn Trang thông tin điện tử:
https://vinhthuan.angiang.gov.vn
https://vinhthuan.angiang.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat
Zalohttps://zalo.me/g4uyp13tjq39xnc5xgd6
	

	Chỉ tiêu 6
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	Đạt 03/03 nội dung
	
	Đạt 03/03 nội dung
	 
	

	
	1. Bố trí công chức, tuyên truyền viên pháp luật; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện triển khai PBGDPL.
	Bảo đảm theo quy định
	UBND xã công nhận đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã với 43 tuyên truyền viên, bảo đảm lực lượng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và địa bàn dân cư.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc; kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách theo quy định, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại địa phương.
	Đạt
	1. Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân và Ủy ban nhân dân xã về phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND và UBND xã; Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 của UBND xã về công nhận tuyên truyền viên pháp luật xã Vĩnh Thuận. 
	

	
	2. Tỷ lệ nhiệm vụ về PBGDPL trong kế hoạch đã ban hành được bố trí kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện.
	100%
	UBND xã đã rà soát các nhiệm vụ về PBGDPL trong Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 04/02/2026 và bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách năm 2026. Các nhiệm vụ có yêu cầu kinh phí đều được cân đối, bố trí nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm triển khai thực hiện theo kế hoạch. Tỷ lệ nhiệm vụ PBGDPL được bố trí kinh phí đạt 100%.
	Đạt
	1. Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc bổ sung kinh phí phục vụ hoạt động Trang thông tin điện tử, kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp công dân và hòa giải cơ sở.
 Dự toán thu, chi ngân sách năm 2026.
2. Quyết định về Dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Văn phòng HĐND và UBND xã.
	

	
	3. Tỷ lệ tuyên truyền viên pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL.
	≥ 90%
	Toàn xã có 43 tuyên truyền viên pháp luật. Trong năm 2026, UBND xã đã tổ chức, cử tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho 43/43 tuyên truyền viên, đạt tỷ lệ 100%, vượt yêu cầu tối thiểu 90% theo quy định.
	Đạt
	1.Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỷ năng cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật năm 2026.
2. Giấy mời số 179/GM-UBND ngày 21/9/2026 của UBND xã về tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận; danh sách đại biểu dự tập huấn
	

	Chỉ tiêu 7
	Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.
	Đạt 03/03 nội dung
	
	Đạt 03/03 nội dung  
	
	

	
	1. Ban hành kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm (riêng hoặc lồng ghép).
	Có kế hoạch riêng hoặc lồng ghép
	UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/6/2026 về truyền thông trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
	Đạt
	Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi thuộc diện được trợ giúp pháp lý giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận xây dựng Kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Thuận;     
	

	
	2. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch truyền thông về trợ giúp pháp lý hằng năm.
	100%
	UBND xã đã triển khai thực Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 19/6/2026 về truyền thông trợ giúp pháp lý năm 2026. Các nhiệm vụ theo kế hoạch đến thời điểm đánh giá đã được tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ; tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%.
	Đạt
	Báo cáo số 409/BC-UBND ngày 04/9/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận về kết quả thực hiện Kế hoạch số 162 /KH-UBND ngày 19/6/2026;

  
	

	
	3. Xây dựng chuyên mục chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý trên Trang thông tin điện tử và cập nhật đầy đủ, kịp thời.
	Có chuyên mục và được cập nhật đầy đủ, kịp thời
	UBND xã Vĩnh Thuận đã xây dựng chuyên mục Trợ giúp pháp lý trên Trang thông tin điện tử xã; thường xuyên đăng tải, cập nhật các quy định pháp luật, chính sách, tài liệu tuyên truyền và thông tin hướng dẫn về trợ giúp pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận, thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý theo quy định.
	Đạt
	Tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử, zalo ấp và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã trong Chuyên mục chính sách và pháp luật.
Đường dẫn chuyên mục trên Trang thông tin điện tử xã
https://vinhthuan.angiang.gov.vn/chinh-sach-phap-luatve-tro-giup-phap-ly
	

	Tiêu chí 3
	Hòa giải ở cơ sở
	Đạt 04/04 chỉ tiêu
	
	Đạt 04/04 chỉ tiêu  
	 
	

	Chỉ tiêu 1
	Thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải, hòa giải viên theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung 
	
	

	
	1. Tỷ lệ tổ hòa giải được thành lập, kiện toàn theo quy định.
	100%
	UBND xã Vĩnh Thuận đã rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở sau khi sắp xếp ấp. Hiện toàn xã có 11/11 tổ hòa giải ở cơ sở tại 11 ấp được kiện toàn, đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì theo quy định.
	Đạt
	1. Quyết định của Chủ tịch UBND xã về thành lập tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận (QĐ số 1513 đến 1523/11 Tổ).

	

	
	
	
	
	
	2. Báo cáo số 356/BC-UBND ngày 05/8/2026 của UBND xã về báo cáo kết quả củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở sau khi sắp xếp ấp trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.

	

	
	2. Tỷ lệ hòa giải viên được bầu, công nhận, cho thôi theo quy định.
	100%
	UBND xã Vĩnh Thuận đã thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên sau khi sắp xếp ấp. 100% hòa giải viên thuộc 11 tổ hòa giải/11 ấp được bầu, công nhận theo quy định, bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn và duy trì hoạt động hòa giải ở cơ sở.
	Đạt 
	1. Quyết định của Chủ tịch UBND xã về thành lập tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận (QĐ số 1513 đến 1523/11 Tổ).
2. Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về việc cho thôi làm Hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
	

	Chỉ tiêu 2
	Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo quy định.
	Đạt 02/02 nội dung
	
	Đạt 02/02 nội dung
	
	

	
	1. Tỷ lệ các vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
	100%
	Trong năm 2026, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã tiếp nhận, phân loại và tổ chức hòa giải 28/28 vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở, đạt tỷ lệ 100%; các vụ, việc được giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
	Đạt
	Danh sách theo dõi vụ việc hòa giải
Hồ sơ các vụ việc hòa giải; Danh sách chứng từ chi kinh phí. 
	

	
	2. Tỷ lệ các vụ, việc hòa giải ở cơ sở được hòa giải thành.
	≥ 85%
	Đến thời điểm báo cáo, các tổ hòa giải trên địa bàn xã đã thực hiện hòa giải 28 vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; trong đó 25 vụ hòa giải thành, đạt tỷ lệ 89,28%, vượt mức yêu cầu tối thiểu 85% theo quy định.
	Đạt
	Báo cáo thống kê theo Thông tư số 17/2025/TT-BTP ngày 24/10/2025
	

	Chỉ tiêu 3
	Có sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn trong triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
	Đạt 01/01 nội dung
	
	Đạt 
	
	

	
	Tỷ lệ tổ hòa giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn.
	≥ 80%
	Toàn xã có 11 tổ hòa giải/11 ấp. Qua rà soát, 11/11 tổ hòa giải thực hiện ít nhất 02 hoạt động phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của cá nhân, tổ chức trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%, vượt mức yêu cầu ≥80%. Các hoạt động tập trung vào phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân, hỗ trợ giải quyết vụ việc hòa giải và ứng dụng công nghệ thông tin, huy động đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, lực lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tham gia hòa giải viên ở cơ sở.
	Đạt
	1. Công văn số 353/UBND-VP ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận về việc phối hợp của thực hiện công tác kiện toàn hòa giải và cho thôi làm hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn xã; Công văn số 29/CAX, ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Công an xã về việc phối hợp cảnh sát khu vực tăng cường tham gia công tác hòa giả ở cơ sở.
2. Quyết định của Chủ tịch UBND xã về thành lập tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Phong (QĐ số 1513 đến 1523/11 Tổ).
(Trong quyết định Tổ hòa giải của các ấp điều có Tuyên truyền viên pháp luật; Tổ bảo vệ AN-TT là Hòa giải viên).
3. Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận về việc kiện toàn và công nhận tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã
	

	Chỉ tiêu 4
	Bảo đảm nguồn lực về con người và kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để triển khai công tác hòa giải ở cơ sở.
	Đạt 04/04 nội dung
	
	Đạt 04/04 nội dung
	
	

	
	1. Bố trí công chức làm công tác hòa giải ở cơ sở; bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện.
	Có văn bản phân công và bảo đảm điều kiện
	UBND xã Vĩnh Thuận đã phân công công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi công tác hòa giải ở cơ sở; đồng thời rà soát, kiện toàn 11 tổ hòa giải/11 ấp, công nhận tổ trưởng, hòa giải viên theo quy định. UBND xã bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, tài liệu, hồ sơ, phương tiện phục vụ công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ tại địa phương.
	Đạt 
	1. Quyết định số 06/QĐ-VP ngày 08/6/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức và nhân viên Văn phòng HĐND và UBND xã

	

	
	2. Tỷ lệ hòa giải viên được cung cấp tài liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải ở cơ sở.
	≥ 90%
	UBND xã đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; cung cấp tài liệu, cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải cho 100/100 hòa giải viên, đạt tỷ lệ 100%, vượt mức yêu cầu ≥90% theo quy định.
	Đạt 
	1. Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 22/4/2026 của Ủy ban nhân dân xã về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn xã Vĩnh Thuận năm 2026.

	

	
	
	
	
	Đạt
	Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND xã về tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, ký năng cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.  
2. Giấy mời số 179/GM-UBND ngày 21/9/2026 của UBND xã về tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn xã Vĩnh Thuận.
3. Danh sách tập huấn
4. Quyết định số 69/Tr-VP ngày 20/08/2026 của UBND xã về tờ trình xin kinh phí bổ sung Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, ký năng cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở và tuyên truyền pháp luật năm 2026.
	

	
	3. Tỷ lệ tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí hoạt động đúng mức chi theo quy định.
	100%
	UBND xã đã bảo đảm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho 11/11 tổ hòa giải ở cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Tổng kinh phí đã hỗ trợ đến tháng 10/2026 là 32.800.000 đồng, việc chi hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, đúng mức chi theo quy định hiện hành của tỉnh An Giang.
	Đạt
	Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 05/8/2026 của UBND xã về Dự toán chi ngân sách năm 2026 cho Văn phòng HĐND và UBND xã.

	

	
	4. Tỷ lệ vụ, việc đã hòa giải được hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên đúng mức chi theo quy định.
	100%
	Đến tháng 10/2026, xã Vĩnh Thuận có 28 vụ, việc hòa giải được hỗ trợ thù lao cho hòa giải viên, đạt tỷ lệ 100%. Việc chi thù lao được thực hiện đúng đối tượng, đúng mức chi theo quy định hiện hành..
	Đạt
	Danh sách chi thù lao. 

	



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



                                                                                                                                          Nguyễn Thanh Trung
